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Tóm tắt 

Nghiên cứu này kiểm định mô hình lý thuyết về tác động của chính sách chính phủ, áp lực khách hàng và lãnh đạo 

xanh đến hiệu quả phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong lĩnh vực nông nghiệp Việt 

Nam. Thực hành kinh tế tuần hoàn được xem là biến trung gian, trong khi năng lực đổi mới xanh đóng vai trò điều 

tiết, dựa trên các lý thuyết về nguồn lực, năng lực động, thể chế và lãnh đạo. Phân tích dữ liệu khảo sát từ 292 doanh 

nghiệp bằng mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy chính sách hỗ trợ, nhu cầu khách hàng và lãnh đạo xanh đều thúc 

đẩy đáng kể việc áp dụng kinh tế tuần hoàn, qua đó cải thiện hiệu quả phát triển bền vững. Năng lực đổi mới xanh 

làm gia tăng các tác động này, phản ánh vai trò của “năng lực động” trong quá trình chuyển đổi tuần hoàn. Nghiên 

cứu đóng góp bằng cách làm rõ sự kết hợp giữa yếu tố thể chế, lãnh đạo và năng lực nội tại trong bối cảnh SMEs 

nông nghiệp, đồng thời cung cấp hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại các nền kinh tế mới nổi. 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn; Năng lực đổi mới xanh; Hiệu quả phát triển bền vững; Kinh tế nông nghiệp; Nền kinh 

tế mới nổi. 
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Abstract 

This study examines a theoretical model that explains how government policy, customer pressure, and green 

leadership influence sustainable development performance among agricultural SMEs in Vietnam. Circular economy 

practices are positioned as a mediating mechanism, while green innovation capability serves as a moderating factor, 

grounded in resource-based, dynamic capability, institutional, and leadership theories. Analyzing survey data from 

292 firms using structural equation modeling, the results show that policy support, customer demands, and green 

leadership significantly enhance the adoption of circular economy practices, thereby subsequently improves 

sustainable performance. Green innovation capability strengthens these relationships, highlighting its role as a 

dynamic capability in enabling circular transformation. The study advances the literature by clarifying how 

institutional forces, leadership, and internal capabilities interact in the agricultural SMEs context, and offers policy 

implications for promoting sustainable development in emerging economies. 
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1. Giới thiệu 

Biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và áp lực 

môi trường đang buộc các nền kinh tế phải chuyển đổi 

từ mô hình tuyến tính “khai thác – sản xuất – tiêu dùng 

– thải bỏ” sang mô hình kinh tế tuần hoàn (Circular 

Economy – CE), nhằm tách tăng trưởng khỏi khai thác 

tài nguyên và hướng đến phát triển bền vững 

(Geissdoerfer và cộng sự, 2017). CE không chỉ giúp 

doanh nghiệp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm chi 

phí và rủi ro môi trường, mà còn tạo ra lợi thế cạnh 

tranh trong dài hạn. Tuy nhiên, ở các nền kinh tế mới 

nổi, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, việc áp dụng 

CE vẫn còn hạn chế do rào cản về tài chính, công nghệ 

và năng lực đổi mới (Ormazabal và cộng sự, 2018; 

Peng và cộng sự, 2025). 

Tại Việt Nam, nông nghiệp đóng vai trò trụ cột 

của nền kinh tế, đóng góp 12–14% GDP và tạo sinh kế 

cho hơn 35% lao động (Tổng cục Thống kê, 2022). 

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn giai 

đoạn 2021–2030 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021), việc 

triển khai CE trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(SMEs) nông nghiệp vẫn diễn ra chậm. Các nghiên cứu 

trong nước cho thấy phần lớn SMEs thiếu vốn, công 

nghệ và năng lực đổi mới xanh- những yếu tố then chốt 

cho chuyển đổi tuần hoàn (Nguyễn Thị Minh Hiền và 

cộng sự, 2021; Nguyễn Thanh Bình và cộng sự, 2022). 

Đồng thời, vai trò phối hợp giữa chính sách, áp lực 

khách hàng và sự định hướng của lãnh đạo xanh chưa 

được phát huy hiệu quả (Dương Đăng Khoa, 2024). 

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xác định các nhân 

tố ảnh hưởng đến việc thực hành CE và cơ chế mà qua 

đó CE góp phần cải thiện hiệu quả phát triển bền vững 

trong SMEs nông nghiệp Việt Nam. 

Từ góc độ lý luận, các nghiên cứu quốc tế đã chỉ 

ra rằng chính sách, áp lực khách hàng và lãnh đạo xanh 

có ảnh hưởng quan trọng đến đổi mới xanh và kết quả 

bền vững (Zhu và Sarkis, 2007; Agyemang và cộng sự, 

2018; Khan và cộng sự, 2023). Tuy nhiên, phần lớn các 

công trình này được thực hiện tại các nền kinh tế phát 

triển hoặc lĩnh vực công nghiệp, trong khi bối cảnh 

SMEs nông nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi vẫn ít 

được nghiên cứu (Megawati và cộng sự, 2024; Amin 

và cộng sự, 2024). Ngoài ra, các mối quan hệ này 

thường được xem xét theo hướng tác động trực tiếp, 

chưa làm rõ cơ chế trung gian của CE và vai trò điều 

tiết của năng lực đổi mới xanh (Green innovation 

capability - GIC) (Palmié và cộng sự, 2023). Khoảng 

trống này khiến lý thuyết về sự tương tác giữa yếu tố 

thể chế, lãnh đạo và năng lực nội tại trong việc hình 

thành hiệu quả bền vững của doanh nghiệp chưa được 

phát triển đầy đủ. 

Dựa trên các nền tảng lý thuyết về Nguồn lực 

(RBV), Năng lực động (DCV), Thể chế và Lãnh đạo, 

nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định tác 

động của chính sách chính phủ, áp lực khách hàng và 
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lãnh đạo xanh đến hiệu quả phát triển bền vững của 

SMEs nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu đồng thời 

phân tích vai trò trung gian của thực hành CE và vai trò 

điều tiết của GIC. Bằng việc kết hợp bốn lý thuyết nền 

trong một mô hình tích hợp, nghiên cứu không chỉ cung 

cấp bằng chứng thực nghiệm mới cho bối cảnh SMEs 

nông nghiệp ở nền kinh tế mới nổi mà còn đóng 

2. Nền tảng lý thuyết và phát triển giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Nền tảng lý thuyết 

Việc phân tích cơ chế phát triển kinh tế tuần hoàn 

(CE) trong SMEs nông nghiệp cần dựa trên ba nền 

tảng: Lý thuyết thể chế, Lý thuyết dựa trên nguồn lực 

(RBV) và Lý thuyết năng lực động (DCV). Sự kết hợp 

này cho phép lý giải cách áp lực bên ngoài, vai trò lãnh 

đạo và năng lực nội tại tương tác để thúc đẩy hành vi 

tuần hoàn và kết quả phát triển bền vững (SP). 

Theo Lý thuyết thể chế, hành vi doanh nghiệp 

chịu ảnh hưởng bởi áp lực cưỡng chế, chuẩn mực và 

bắt chước (DiMaggio và Powell, 1983). Chính sách 

môi trường, quy định pháp lý và yêu cầu thị trường 

được ghi nhận là động lực thúc đẩy đổi mới xanh và 

CE (Agyemang và cộng sự, 2018; Nguyễn Thanh Bình 

và cộng sự, 2022). Cách tiếp cận này giúp giải thích rõ 

hơn vai trò của môi trường thể chế đối với việc hình 

thành thực hành CE trong SMEs nông nghiệp. 

Lãnh đạo xanh cũng được xác định là yếu tố quan 

trọng định hướng chiến lược bền vững và thực hành 

CE. Các nghiên cứu cho thấy lãnh đạo xanh thúc đẩy 

văn hóa và đổi mới xanh thông qua định hướng mục 

tiêu và phân bổ nguồn lực (Chen và Chang, 2013; Khan 

và cộng sự, 2023). Dù vậy, bằng chứng trong SMEs 

nông nghiệp còn hạn chế, đặc biệt khi vai trò của chủ 

doanh nghiệp có thể tạo ảnh hưởng mạnh hơn so với 

các lĩnh vực khác. 

Năng lực nội tại của doanh nghiệp là yếu tố then chốt 

để chuyển hóa áp lực bên ngoài thành hành động. Theo 

RBV, năng lực đổi mới xanh (GIC) là tài sản chiến lược có 

giá trị và khó bắt chước; trong khi DCV coi GIC là năng 

lực cho phép doanh nghiệp cảm nhận cơ hội và tái cấu trúc 

quy trình thúc đẩy đổi mới xanh và CE (Barney, 1991; 

Teece và cộng sự, 1997). Tuy nhiên, sự phân biệt GIC dưới 

hai góc nhìn này và vai trò điều tiết của GIC trong mối quan 

hệ giữa thể chế, lãnh đạo và CE vẫn ít được làm rõ, đặc biệt 

trong SMEs nông nghiệp. 

Mặc dù CE được chứng minh cải thiện hiệu quả 

tài nguyên và SP (Geissdoerfer và cộng sự, 2017; Xie 

và cộng sự, 2019), vai trò trung gian của CE trong cơ 

chế tác động từ thể chế và năng lực nội tại đến SP chưa 

được phân tích đầy đủ tại Việt Nam. Phần lớn nghiên 

cứu vẫn xem CE như kết quả cuối cùng, không phải cơ 

chế chuyển hóa. 

Tóm lại, việc tích hợp ba nền tảng lý thuyết – thể 

chế, RBV và DCV – cung cấp khung phân tích toàn 

diện, trong đó áp lực thể chế và lãnh đạo là động lực 

bên ngoài, GIC là năng lực nội tại, và CE là cơ chế 

chuyển hóa giúp nâng cao SP của SMEs nông nghiệp. 

2.2. Phát triển giả thuyết nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở lý thuyết và khoảng trống nghiên 

cứu đã chỉ ra, mô hình nghiên cứu được xây dựng xoay 

quanh bốn nhóm quan hệ chính: (i) tác động của các 

yếu tố thể chế, gồm chính sách và khách hàng, đối với 

thực hành CE; (ii) vai trò của lãnh đạo xanh trong thúc 

đẩy CE; (iii) vai trò điều tiết của GIC trong mối quan 

hệ giữa yếu tố thể chế/lãnh đạo và CE; và (iv) vai trò 

trung gian của CE đối với SP. 

Thứ nhất, các chính sách môi trường và định hướng 

phát triển bền vững tạo ra áp lực cưỡng chế buộc doanh 

nghiệp phải điều chỉnh hành vi theo hướng tuần hoàn. Các 

nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ về pháp lý và chính sách có 

ảnh hưởng tích cực đến khả năng áp dụng CE của SMEs 

(Agyemang và cộng sự, 2018; Nguyễn Thanh Bình và 

cộng sự, 2022). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất:  

H1: Chính sách của chính phủ có ảnh hưởng tích cực 

đến thực hành kinh tế tuần hoàn của SMEs nông nghiệp. 

Thứ hai, áp lực từ khách hàng - một dạng áp lực 

chuẩn mực - buộc doanh nghiệp phải đổi mới sản phẩm 

và quy trình sản xuất để phù hợp với kỳ vọng về an toàn, 

xanh và bền vững. Bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy 

áp lực này thúc đẩy đáng kể việc triển khai CE (Rizos và 

cộng sự, 2016). Do đó, nghiên cứu đề xuất:  

H2: Áp lực từ khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến 

thực hành kinh tế tuần hoàn của SMEs nông nghiệp. 

Thứ ba, lãnh đạo xanh đóng vai trò định hướng 

chiến lược, thiết lập cam kết và phân bổ nguồn lực cho 

các hoạt động xanh. Sự tham gia tích cực của lãnh đạo 

đã được chứng minh là yếu tố quan trọng thúc đẩy đổi 

mới xanh và CE (Chen và Chang, 2013; Khan và cộng 

sự, 2023). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất: 

H3: Lãnh đạo xanh có ảnh hưởng tích cực đến 

thực hành kinh tế tuần hoàn của SMEs nông nghiệp. 

Thứ tư, kinh tế tuần hoàn (CE) được xem là một 

trong những hướng tiếp cận hiệu quả nhất để nâng cao 

hiệu quả phát triển bền vững của doanh nghiệp thông 

qua việc giảm chất thải, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên 

và tạo ra giá trị gia tăng trong toàn bộ vòng đời sản 

phẩm (Kirchherr và cộng sự, 2018; Geissdoerfer và 

cộng sự, 2017). Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho 

thấy CE đóng góp tích cực vào hiệu quả môi trường, 

kinh tế và xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt trong các 

ngành sử dụng nhiều tài nguyên như nông nghiệp và 

chế biến thực phẩm (Centobelli và cộng sự, 2020). Do 

đó, nghiên cứu đề xuất: 

H4: Thực hành kinh tế tuần hoàn có ảnh hưởng tích 

cực đến hiệu quả phát triển bền vững của SMEs nông nghiệp. 

Tiếp theo, dựa trên lý thuyết năng lực động, năng 

lực đổi mới xanh (GIC) cho phép doanh nghiệp cảm 

nhận, nắm bắt và tái cấu hình nguồn lực để chuyển hóa 

các tác động từ môi trường bên ngoài thành hành động 

đổi mới và triển khai CE hiệu quả hơn (Teece, 2007). 

Khi GIC mạnh, doanh nghiệp có khả năng phản ứng 

linh hoạt hơn trước các yêu cầu chính sách, kỳ vọng 

của khách hàng và định hướng của lãnh đạo về phát 

triển bền vững; từ đó, tác động của các yếu tố này lên 

CE được khuếch đại. Ngược lại, hạn chế về năng lực 

đổi mới sẽ làm suy giảm hiệu quả chuyển hóa áp lực 

thể chế thành hành vi CE . Do vậy, nghiên cứu đề xuất 

ba giả thuyết điều tiết sau: 

H5a: GIC điều tiết mối quan hệ giữa chính sách 

chính phủ và CE theo hướng củng cố tác động tích cực. 

H5b: GIC điều tiết mối quan hệ giữa áp lực khách 

hàng và CE theo hướng củng cố tác động tích cực. 

H5c: GIC điều tiết mối quan hệ giữa lãnh đạo 

xanh và CE theo hướng củng cố tác động tích cực. 
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Cuối cùng, CE đóng vai trò cơ chế trung gian 

chuyển hóa tác động của yếu tố thể chế và năng lực nội 

tại thành hiệu quả phát triển bền vững (Palmié và cộng 

sự, 2023). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất: 

H6a: CE trung gian mối quan hệ giữa chính sách 

chính phủ và SP. 

H6b: CE trung gian mối quan hệ giữa áp lực 

khách hàng và SP. 

H6c: CE trung gian mối quan hệ giữa lãnh đạo 

xanh và SP. 

Từ các giả thuyết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất 

mô hình nghiên cứu như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với 

thiết kế khảo sát nhằm kiểm định mô hình lý thuyết và 

các giả thuyết nghiên cứu. Phương pháp bảng hỏi được 

lựa chọn vì phù hợp cho thu thập dữ liệu diện rộng và 

kiểm tra các quan hệ nhân quả giữa các biến tiềm ẩn 

(Hair và cộng sự, 2019). Đối tượng khảo sát là các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong lĩnh vực nông 

nghiệp tại Việt Nam. Trong 350 doanh nghiệp được 

tiếp cận, 292 bảng hỏi hợp lệ được thu thập, đáp ứng 

yêu cầu tối thiểu của PLS-SEM. 

Các khái niệm trong mô hình được đo lường bằng 

thang đo nhiều chỉ báo, kế thừa và điều chỉnh từ các 

nghiên cứu trước cho phù hợp với bối cảnh SMEs nông 

nghiệp. Cụ thể: thang đo chính sách chính phủ, áp lực 

khách hàng và thực hành kinh tế tuần hoàn được kế thừa 

từ Amin và cộng sự (2024); thang đo lãnh đạo xanh từ 

Singh và cộng sự (2020); năng lực đổi mới xanh từ Chen 

và cộng sự (2006) và Singh và cộng sự (2020); và hiệu 

quả phát triển bền vững của doanh nghiệp từ Megawati 

và cộng sự (2024) và Amin và cộng sự (2024). Tất cả 

biến quan sát sử dụng thang Likert 5 điểm. Các thang đo 

được dịch sang tiếng Việt theo quy trình dịch–dịch 

ngược của Brislin (1980) và được thí điểm với 30 doanh 

nghiệp để hoàn thiện ngôn ngữ. 

Dữ liệu được thu thập tại một số tỉnh tiêu biểu như 

Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Bình. Doanh nghiệp 

được chọn phải hoạt động trong sản xuất, chế biến hoặc 

phân phối nông sản – thực phẩm và có dưới 200 lao 

động theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP. Với 292 phiếu 

hợp lệ, cỡ mẫu đạt yêu cầu “10 lần số chỉ báo lớn nhất” 

của Hair và cộng sự (2017).  

Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4 với kỹ 

thuật PLS–SEM, thay vì CB–SEM, vì phù hợp với mục 

tiêu khám phá và phát triển lý thuyết, đặc biệt khi mô 

hình có nhiều quan hệ trung gian và điều tiết, đồng thời 

thích hợp với cỡ mẫu vừa (dưới 300) và dữ liệu không 

phân phối chuẩn. PLS–SEM cũng cho phép đánh giá 

đồng thời độ tin cậy của thang đo, mô hình đo lường và 

mô hình cấu trúc, đáp ứng yêu cầu kiểm định mối quan 

hệ nhân quả trong nghiên cứu định lượng hiện đại (Hair 

và cộng sự, 2017; 2019; Sarstedt và cộng sự, 2022). 

Phân tích được triển khai theo hai bước. Ở bước 1 (mô 

hình đo lường), độ tin cậy được đánh giá qua 

Cronbach’s Alpha và CR (≥ 0.70), giá trị hội tụ qua 

outer loadings (≥ 0.70) và AVE (≥ 0.50), còn giá trị 

phân biệt được kiểm tra bằng tiêu chí Fornell–Larcker 

và HTMT (≤ 0.85). Để xử lý sai lệch phương pháp 

chung, nghiên cứu kết hợp các biện pháp thiết kế bảng 

hỏi (ẩn danh, sắp xếp ngẫu nhiên, tách biệt phần đo 

lường) và kiểm định thống kê bằng Harman’s single-

factor test và Full Collinearity VIF theo Podsakoff và 

cộng sự (2003) và Kock (2015); trong đó nhân tố thứ 

nhất < 50% phương sai và VIF < 3.3 cho thấy CMB 

không đáng kể. 

Ở bước 2 (mô hình cấu trúc), các giả thuyết được 

kiểm định thông qua hệ số R², chỉ số Q² và phương 

pháp bootstrap với 5.000 mẫu lặp để đánh giá ý nghĩa 

thống kê của các hệ số đường dẫn. 

Bảng 1: Đặc điểm mẫu khảo sát (n = 292) 

Đặc điểm Phân loại Tần số Tỷ lệ (%) 

Quy mô lao động 
Dưới 50 người 172 58,9 

Từ 50–200 người 120 41,1 

Thâm niên hoạt động 

Dưới 5 năm 65 22,3 

5–10 năm 113 38,7 

Trên 10 năm 114 39,0 

Hình thức sở hữu 

Doanh nghiệp tư nhân 56 19,2 

Công ty TNHH 138 47,3 

Công ty cổ phần 93 31,8 

Khác 5 1,7 

Lĩnh vực hoạt động 
Sản xuất, chế biến nông sản 180 61,6 

Phân phối/thương mại nông sản 112 38,4 

Chính sách của chính 

phủ 

Hiệu quả phát triển bền 

vững của doanh nghiệp 

Thực hành kinh tế 

tuần hoàn 

Năng lực đổi mới xanh 

Sự tham gia của lãnh 

đạo xanh 

Áp lực từ khách hàng 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Dữ liệu mẫu cho thấy phần lớn SMEs nông 

nghiệp có quy mô nhỏ và thâm niên trung bình từ 5 đến 

10 năm, phản ánh đặc điểm phổ biến của khu vực 

doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. 

4.2. Đánh giá mô hình đo lường 

Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy tất cả các 

chỉ báo đều có hệ số tải ngoài (outer loadings) > 0.80, 

đảm bảo giá trị hội tụ. Bảng 2 trình bày chi tiết kết quả 

tải ngoài, Cronbach’s Alpha, Composite Reliability 

(CR) và AVE. Tất cả các chỉ số đều vượt ngưỡng 

khuyến nghị (Hair và cộng sự, 2019), khẳng định độ tin 

cậy và giá trị hội tụ. 

Bảng 2: Độ tin cậy và giá trị hội tụ của các thang đo 

Nhân tố Biến quan sát Outer loading 
Cronbach’s 

Alpha 
CR AVE 

GP GP1–GP4 0,889–0,923 0,921 0,948 0,821 

CP CP1–CP3 0,937–0,948 0,914 0,948 0,859 

GL GL1–GL4 0,857–0,927 0,925 0,950 0,826 

CEP CEP1–CEP5 0,847–0,911 0,937 0,959 0,799 

GIC GIC1–GIC4 0,843–0,931 0,905 0,938 0,752 

SP SP1–SP6 0,852–0,887 0,931 0,949 0,752 

Ghi chú:  GP: Green Process Innovation – Đổi mới quy trình xanh; CP: Green Product Innovation – Đổi mới sản phẩm 

xanh; GL: Green Learning – Học hỏi xanh; CEP: Circular Economy Performance – Hiệu quả kinh tế tuần hoàn; GIC: Green 

Innovation Capability – Năng lực đổi mới xanh; SP: Sustainability Performance – Hiệu quả phát triển bền vững; Outer loading: 

hệ số tải ngoài của biến quan sát – indicator outer loading; CR (Composite Reliability): độ tin cậy tổng hợp – composite 

reliability; AVE (Average Variance Extracted): phương sai trích trung bình – average variance extracted 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, 2024 

Các giá trị HTMT đều nhỏ hơn 0,85, cho thấy các 

khái niệm đạt giá trị phân biệt (Henseler và cộng sự, 2015). 

Ngưỡng chấp nhận thông thường là < 0,85 (nghiêm ngặt) 

hoặc < 0,90 (tổng quát). Đồng thời, tất cả các giá trị VIF 

đều nhỏ hơn 5, loại bỏ nguy cơ đa cộng tuyến. 

Bảng 3: Kiểm định giá trị phân biệt bằng HTMT 

 CEP CP GIC GL GP SP 

CEP       

CP 0,436      

GIC 0,082 0,033     

GL 0,483 0,069 0,050    

GP 0,432 0,079 0,041 0,072   

SP 0,656 0,230 0,211 0,342 0,335  

Ghi chú: GP – Chính sách Chính phủ; CP – Áp lực khách hàng; GL – Lãnh đạo xanh; CEP – Thực hành kinh tế tuần hoàn; 

GIC – Năng lực đổi mới xanh; SP – Hiệu quả phát triển bền vững. 

Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS 4. 

4.3. Đánh giá mô hình cấu trúc 

Giá trị R² cho thấy các biến độc lập giải thích 

được 54.4% phương sai CEP và 36.9% phương sai SP. 

Đồng thời, Q² đều dương (CEP = 0.517; SP = 0.212), 

khẳng định khả năng dự báo (Bảng 4). 

Bảng 4: Độ phù hợp mô hình cấu trúc 

Biến phụ thuộc R² Q² 

CEP 0,544 0,517 

SP 0,369 0,212 

Ghi chú: CEP: Circular Economy Performance – Hiệu quả kinh tế tuần hoàn; SP: Sustainability Performance – Hiệu quả 

phát triển bền vững; R²: Hệ số xác định, phản ánh mức độ giải thích của mô hình; Q²: Chỉ số dự báo, thể hiện khả năng dự đoán 

của mô hình 

Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS 4. 

Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số (β) t-value p-value Kết luận 

H1 GP → CEP 0,383 6,912 <0,001 Chấp nhận 

H2 CP → CEP 0,357 6,438 <0,001 Chấp nhận 

H3 GL → CEP 0,387 7,002 <0,001 Chấp nhận 

H4 CEP → SP 0,607 10,215 <0,001 Chấp nhận 

H5a GIC×GP → CEP 0,110 2,198 0,028 Chấp nhận 

H5b GIC×CP → CEP 0,213 3,810 <0,001 Chấp nhận 

H5c GIC×GL → CEP 0,105 2,330 0,020 Chấp nhận 

H6a GP → CEP → SP 0,232 5,632 <0,001 Chấp nhận 

H6b CP → CEP → SP 0,217 5,285 <0,001 Chấp nhận 

H6c GL → CEP → SP 0,235 5,804 <0,001 Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS 4. 

4.4. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Kết quả kiểm định các giả thuyết được trình bày 

trong Bảng 5 và hình 2. Trong đó, tất cả các giả thuyết 

đều được chấp nhận.  

Kết quả chỉ ra rằng chính sách chính phủ, áp lực 

khách hàng và sự tham gia lãnh đạo xanh đều thúc đẩy 

đáng kể việc thực hành kinh tế tuần hoàn, từ đó cải 

thiện hiệu quả phát triển bền vững. Năng lực đổi mới 
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xanh đóng vai trò điều tiết quan trọng, khuếch đại tác 

động của các yếu tố chính sách, thị trường và lãnh đạo 

xanh lên CEP và gián tiếp lên SP. Điều này phản ánh 

bản chất “năng lực động” của GIC trong bối cảnh 

SMEs nông nghiệp. 

 
Hình 2: Mô hình cấu trúc 

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những bằng 

chứng quan trọng về cơ chế hình thành hiệu quả phát 

triển bền vững trong các doanh nghiệp SMEs nông 

nghiệp tại Việt Nam. 

Thứ nhất, các kết quả khẳng định vai trò quan trọng 

của chính sách chính phủ (GP), áp lực khách hàng (CP) 

và sự tham gia của lãnh đạo xanh (GL) đối với việc triển 

khai các thực hành kinh tế tuần hoàn (CEP). Điều này 

phù hợp với Lý thuyết thể chế, cho rằng thể chế và áp 

lực từ các bên liên quan tạo nên những “ràng buộc” và 

“kỳ vọng xã hội” buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh 

hành vi (DiMaggio và Powell, 1983). Kết quả nghiên 

cứu tương đồng với Zhu và Sarkis (2007) và Testa và 

Iraldo (2010), khi cho thấy yếu tố chính sách và áp lực 

thị trường là động lực quan trọng cho quản trị xanh. 

Trong bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu của Nguyễn 

Thanh Bình và cộng sự (2022) cũng chỉ ra rằng sự hỗ trợ 

về chính sách và sức ép từ chuỗi cung ứng quốc tế đang 

ngày càng thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp chuyển 

đổi sang mô hình tuần hoàn. 

Thứ hai, nghiên cứu cho thấy thực hành kinh tế 

tuần hoàn (CEP) đóng vai trò trung gian trong mối 

quan hệ giữa GP, CP, GL và hiệu quả phát triển bền 

vững (SP). Điều này gợi mở rằng các yếu tố thể chế và 

lãnh đạo không tác động trực tiếp đến hiệu quả bền 

vững, mà thông qua cơ chế triển khai các hoạt động 

tuần hoàn như tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất 

thải. Kết quả này bổ sung cho lập luận của Lý thuyết 

dựa trên nguồn lực (RBV) (Barney, 1991) khi chỉ ra 

rằng chỉ khi các nguồn lực bên ngoài và sự định hướng 

chiến lược được cụ thể hóa thành thực hành nội bộ thì 

mới chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Kết 

quả cũng tương đồng với Agyemang và cộng sự 

(2018), cho rằng CE là “cầu nối” giữa áp lực thể chế và 

thành quả phát triển bền vững. 

Thứ ba, một phát hiện đáng chú ý là năng lực đổi 

mới xanh (GIC) có vai trò điều tiết mạnh mẽ. Điều này 

phù hợp với lập luận của Lý thuyết năng lực động 

(DCV) (Teece, 2007), cho rằng năng lực động không 

luôn tạo ra kết quả trực tiếp, mà thể hiện sức mạnh ở 

khả năng tái cấu hình và khuếch đại hiệu quả của các 

nguồn lực sẵn có. Ở đây, GIC đóng vai trò “chất xúc 

tác”, làm tăng cường tác động của GP, CP, GL đến 

CEP, và gián tiếp đến SP. Phát hiện này đóng góp mới 

so với nghiên cứu của Xie và cộng sự (2019), vốn chủ 

yếu xem GIC như nhân tố trực tiếp. Trong bối cảnh 

SMEs nông nghiệp Việt Nam – nơi nguồn lực hạn chế 

– GIC không đủ để tạo ra chuyển đổi tuần hoàn nếu 

đứng một mình, nhưng lại làm gia tăng hiệu quả của 

chính sách, áp lực khách hàng và vai trò lãnh đạo. 

Thứ tư, kết quả về vai trò của lãnh đạo xanh (GL) 

củng cố cho Lý thuyết lãnh đạo, đặc biệt là cách tiếp 

cận về lãnh đạo chuyển đổi xanh. Lãnh đạo có tầm nhìn 

xanh và cam kết phát triển bền vững tạo ra văn hóa tổ 

chức khuyến khích nhân viên chấp nhận đổi mới và áp 

dụng CE. Kết quả nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu 

của Daily và Huang (2001), nhấn mạnh yếu tố lãnh đạo 

là trung tâm của quản trị môi trường trong doanh 

nghiệp. Trong SMEs nông nghiệp Việt Nam, điều này 

đặc biệt quan trọng khi các quyết định chiến lược 

thường tập trung vào chủ doanh nghiệp hoặc đội ngũ 

quản lý cấp cao. 

Thứ năm, xét trong bối cảnh thực tiễn, kết quả 

nghiên cứu giải thích vì sao nhiều SMEs nông nghiệp 

Việt Nam dù ý thức được tầm quan trọng của phát triển 

bền vững nhưng khó triển khai CE nếu thiếu chính sách 

hỗ trợ, áp lực thị trường và sự dẫn dắt từ lãnh đạo. GIC 

chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp với các nhân tố này, 

thay vì vận hành độc lập. Điều này chỉ ra rằng cải thiện 

năng lực đổi mới xanh cần đi kèm với khung chính sách 

khuyến khích, cơ chế thị trường thúc đẩy, và sự dẫn dắt 

chiến lược từ lãnh đạo. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã làm rõ: (i) sự phù 

hợp với Lý thuyết thể chế khi nhấn mạnh vai trò thể 

chế và áp lực bên ngoài, (ii) sự mở rộng RBV/DCV khi 

cho thấy CEP là cơ chế trung gian còn GIC là cơ chế 

điều tiết, và (iii) sự củng cố Lý thuyết lãnh đạo với bằng 

chứng về vai trò then chốt của lãnh đạo xanh. Nghiên 

cứu không chỉ bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho 

bối cảnh SMEs nông nghiệp Việt Nam mà còn góp 

phần làm phong phú thêm lý thuyết về CE và phát triển 

bền vững trong nền kinh tế mới nổi. 

5. Kết luận 
Nghiên cứu này đã kiểm định mô hình lý thuyết về 

tác động của chính sách chính phủ, áp lực khách hàng và 

sự tham gia của lãnh đạo xanh đến hiệu quả phát triển bền 

vững của các doanh nghiệp SMEs nông nghiệp tại Việt 

Nam, thông qua vai trò trung gian của thực hành kinh tế 

tuần hoàn và vai trò điều tiết của năng lực đổi mới xanh. 
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Kết quả đã khẳng định: (i) các yếu tố thể chế và lãnh đạo 

có ảnh hưởng đáng kể đến việc triển khai kinh tế tuần 

hoàn, (ii) thực hành kinh tế tuần hoàn là kênh trung gian 

quan trọng để chuyển hóa nguồn lực thành hiệu quả phát 

triển bền vững, và (iii) năng lực đổi mới xanh không tác 

động trực tiếp đến kinh tế tuần hoàn, nhưng đóng vai trò 

điều tiết mạnh mẽ, khuếch đại tác động của chính sách, áp 

lực thị trường và vai trò lãnh đạo. 

Về đóng góp học thuật, nghiên cứu (1) bổ sung 

cho Lý thuyết thể chế khi làm rõ vai trò trung gian của 

CEP giữa áp lực thể chế và SP; (2) mở rộng RBV khi 

khẳng định GIC là nguồn lực nội tại chiến lược tương 

tác với các yếu tố bên ngoài; và (3) củng cố DCV khi 

chứng minh GIC là năng lực động khuếch đại ảnh 

hưởng của chính sách và lãnh đạo đến CEP. Thực 

nghiệm từ SMEs nông nghiệp Việt Nam góp phần bổ 

sung bằng chứng trong bối cảnh nền kinh tế mới nổi. 

Tuy nhiên, nghiên cứu còn một số hạn chế: dữ liệu 

cắt ngang và tự báo cáo nên chưa khẳng định quan hệ nhân 

quả; phạm vi mẫu giới hạn trong lĩnh vực nông nghiệp; và 

thiếu các chỉ số khách quan về hiệu quả bền vững. 

Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo nên áp dụng 

thiết kế theo thời gian (longitudinal), mở rộng mẫu theo 

ngành và vùng, kết hợp dữ liệu khách quan với chủ 

quan, đồng thời xem xét thêm các biến điều tiết như 

mức độ số hóa, hợp tác chuỗi cung ứng hay khả năng 

tiếp cận tài chính xanh để làm rõ hơn cơ chế tác động 

trong mô hình. 

6. Hàm ý quản trị 
Kết quả nghiên cứu mang đến nhiều hàm ý quan 

trọng cho các bên liên quan trong việc thúc đẩy kinh tế 

tuần hoàn và phát triển bền vững trong SMEs nông 

nghiệp tại Việt Nam. 

Đối với doanh nghiệp SMEs nông nghiệp, cần coi 

năng lực đổi mới xanh là một trong những nguồn lực 

chiến lược. Doanh nghiệp nên đầu tư vào nghiên cứu – 

phát triển (RvàD) và ứng dụng công nghệ sạch, đồng 

thời xây dựng hệ thống quản lý môi trường nội bộ để 

nâng cao khả năng triển khai các thực hành kinh tế tuần 

hoàn. Việc tập trung vào đổi mới sản phẩm và quy trình 

xanh không chỉ giúp giảm chi phí và tối ưu hóa tài 

nguyên, mà còn gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường trong và ngoài nước. 

Đối với nhà quản lý doanh nghiệp, vai trò lãnh 

đạo xanh cần được thể hiện rõ ràng hơn trong tầm nhìn 

và chiến lược tổ chức. Nhà lãnh đạo không chỉ là người 

ra quyết định mà còn là hình mẫu trong việc định 

hướng hành vi xanh cho toàn bộ nhân viên. Việc xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với giá trị bền vững sẽ 

là động lực nội tại giúp tổ chức kiên định với các mục 

tiêu tuần hoàn. 

Đối với cơ quan hoạch định chính sách, cần có 

các chương trình hỗ trợ cụ thể và thiết thực hơn cho 

SMEs nông nghiệp, như quỹ hỗ trợ đổi mới xanh, ưu 

đãi thuế cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ tuần 

hoàn, hoặc các chương trình đào tạo và tư vấn kỹ thuật. 

Đồng thời, việc ban hành các quy định và tiêu chuẩn 

bắt buộc liên quan đến phát thải, tái chế và an toàn môi 

trường sẽ tạo ra áp lực tích cực, khuyến khích SMEs 

phải đổi mới và thích ứng. 

Đối với các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, 

đặc biệt là khách hàng, nhà bán lẻ và đối tác quốc tế, 

cần nâng cao yêu cầu về sản phẩm xanh và cung ứng 

bền vững. Áp lực từ thị trường và chuỗi giá trị sẽ trở 

thành động lực quan trọng để SMEs triển khai các thực 

hành kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, sự hợp tác về 

công nghệ, tài chính và tri thức trong mạng lưới giá trị 

cũng giúp SMEs khắc phục hạn chế về nguồn lực, từ 

đó nâng cao hiệu quả bền vững. 

Tóm lại, việc phối hợp hành động giữa doanh 

nghiệp, nhà lãnh đạo, cơ quan quản lý và các bên liên 

quan là chìa khóa để nhân rộng thực hành kinh tế tuần 

hoàn trong SMEs nông nghiệp, qua đó thúc đẩy mục 

tiêu phát triển bền vững quốc gia. 
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